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1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
· Các nguyên tố hóa học trong tế bào. 
· Nước và vai trò của nước đối với sự sống
· Cấu tạo và chức năng của các phân tử sinh học trong tế bào
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
· Làm bài trắc nghiệm
· Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng liên quan thực tiễn.
· Rèn luyện tư duy, kĩ năng quan sát, suy luận và so sánh.
2. NỘI DUNG
2.1. Bảng năng lực và cấp độ tư duy 
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2.2. Câu hỏi minh họa.
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Nhà sinh học nào sau đây cùng với Theodor Schwann đã đưa ra học thuyết tế bào đầu tiên vào năm 1839? 
	A. Robert Hooke. 						B. Antonie van Leeuwenhoek.
	C. Matthias Jakob Schleiden. 				D. Gregor Mendel.
Câu 2. Theo học thuyết tế bào hiện đại, tế bào được sinh ra từ đâu? 
	A. Tự hình thành từ các chất vô cơ. 			B. Sự phân chia của các tế bào có trước. 
	C. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các nguyên tố hóa học.	D. Sự biến đổi của các vi khuẩn.
Câu 3. Nhóm 4 nguyên tố chính chiếm khoảng 96% khối lượng cơ thể sống là: 
	A. C, H, O, N. 		B. C, H, O, P.		C. C, H, O, Ca.		D. C, H, O, S.
Câu 4. Nguyên tố nào dưới đây là nguyên tố vi lượng đối với cơ thể người?
	A. Calcium. 		B. Carbon.		C. Iodine. 			D. Phosphorus.
Câu 5. Mỗi phân tử nước gồm một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng: 
	A. liên kết hydrogen. 				B. liên kết cộng hoá trị. 
	C. liên kết ionic.					D. liên kết glycosidic.
Câu 6. Nguyên tử oxygen trong phân tử nước có khả năng hút electron mạnh hơn hydrogen nên phân tử nước có tính chất: 
	A. trung tính. 		B. kị nước.		C. phân cực. 			D. không phân cực.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng về các phân tử sinh học? 
A. Là các phân tử hữu cơ do tế bào sống tổng hợp nên. 
B. Gồm các nhóm chính: protein, lipid, carbohydrate, nucleic acid. 
C. Tất cả các phân tử sinh học đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. 
D. Thành phần hoá học chủ yếu là các nguyên tử carbon và hydrogen. 
Câu 8. Đơn phân cấu tạo nên carbohydrate là: 
	A. amino acid. 		B. đường đơn (monosaccharide). 
	C. nucleotide.		D. acid béo.
Câu 9. Đường saccharose (sucrose) thuộc nhóm đường nào dưới đây? 
	A. Đường đơn. 		B. Đường đôi. 		C. Đường đa.		D. Phân tử lưỡng cực.
Câu 10. Carbohydrate nào sau đây đóng vai trò dự trữ năng lượng ở động vật? 
	A. Tinh bột. 		B. Cellulose.		C. Glycogen. 		D. Chitin.
Câu 11. Loại đường nào sau đây cấu tạo nên thành tế bào của thực vật? 
	A. Cellulose. 		B. Glycogen.		C. Chitin. 		D. Amylose.
Câu 12. Mỡ động vật và dầu thực vật đều được cấu tạo gồm: 
	A. 1 phân tử glycerol liên kết với 3 phân tử acid béo. 
	B. 1 phân tử glycerol liên kết với 2 phân tử acid béo và 1 nhóm phosphate. 
	C. 1 phân tử galactose liên kết với 3 phân tử acid béo.
	D. các vòng carbon liên kết với nhau. 
Câu 13. Phân tử lipid nào có cấu trúc lưỡng cực, đóng vai trò chính cấu tạo nên màng sinh chất? 
	A. Triglyceride. 		B. Steroid.		C. Phospholipid. 	D. Cholesterol.
Câu 14. Đơn phân cấu tạo nên protein là: 
	A. glucose. 			B. amino acid.		C. nucleotide.		D. glycerol.
Câu 15. Các nucleotide trên cùng 1 mạch của phân tử DNA liên kết với nhau bằng loại liên kết nào?
	A. Liên kết hydrogen.				B. Liên kết phosphodiester.
	C. Liên kết peptide.				D. Liên kết glycosidic.
Câu 16. Bazo nitơ nào sau đây chỉ có trong RNA mà không có trong DNA?
	A. Thymine (T).		B. Uracil (U).		C. Adenine (A).	D. Guanine (G).
Câu 17. Vì sao nguyên tố Carbon (C) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các hợp chất hữu cơ trong tế bào?
	A. Carbon là nguyên tố chiếm tỉ lệ phần trăm khối lượng lớn nhất trong tế bào. 
	B. Carbon có 4 electron hoá trị ở lớp ngoài cùng nên có thể tạo 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác. 
	C. Carbon dễ dàng tan trong nước để tham gia các phản ứng sinh hoá.
	D. Carbon là nguyên tố duy nhất có khả năng tạo liên kết hydrogen với các nguyên tố khác.
Câu 18. Hiện tượng một số loài côn trùng nhỏ (như gọng vó) có thể di chuyển trên mặt nước mà không bị chìm là nhờ: 
	A. lực hút Trái Đất bị triệt tiêu trên mặt nước. 
	B. nước có sức căng bề mặt nhờ các liên kết hydrogen giữa các phân tử nước. 
	C. nước có khối lượng riêng rất lớn.
	D. cơ thể côn trùng chứa nhiều chất kị nước.
Câu 19. Điểm khác nhau cơ bản giữa mỡ động vật và dầu thực vật là: 
	A. Mỡ chứa acid béo không no (thể rắn), dầu chứa acid béo no (thể lỏng). 
	B. Mỡ chứa acid béo no (thể rắn), dầu chứa acid béo không no (thể lỏng). 
	C. Mỡ không chứa glycerol, dầu chứa glycerol.
	D. Mỡ tan được trong nước, dầu không tan trong nước.
Câu 20. Vì sao glucose được xem là nguồn cung cấp năng lượng trực tiếp chủ yếu cho các hoạt động sống của tế bào? 
	A. Vì glucose có cấu trúc là một đại phân tử cực kì phức tạp. 
	B. Vì glucose là đường đơn, dễ dàng được tế bào phân giải và giải phóng năng lượng nhanh chóng. 
	C. Vì glucose không thể chuyển hoá thành các dạng đường khác.
	D. Vì glucose chiếm tỉ lệ lớn nhất trong thành tế bào. 
Câu 21. Carbohydrate và Lipid không có chung đặc điểm nào sau đây? 
	A. Đều được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O. 
	B. Đều có vai trò dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể. 
	C. Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. 
	D. Đều là các hợp chất hữu cơ có trong tế bào. 
Câu 22. Bậc cấu trúc nào của protein quyết định trực tiếp đến trình tự sắp xếp các amino acid trong chuỗi polypeptide?
	A. Cấu trúc bậc 1.		B. Cấu trúc bậc 2.		C. Cấu trúc bậc 3.	D. Cấu trúc bậc 4.
Câu 23. Hiện tượng biến tính của protein xảy ra do yếu tố nào tác động và gây ra hậu quả gì?
	A. Nhiệt độ cao hoặc pH thay đổi làm phá huỷ cấu trúc không gian, làm protein mất chức năng sinh học.
	B. Tế bào thiếu nước làm ngắt đứt liên kết peptide làm suy giảm kích thước phân tử.
	C. Ánh sáng chiếu vào làm thay đổi vị trí của gốc R làm tăng tốc độ phản ứng.
	D. Nồng độ muối thấp làm biến đổi trình tự amino acid làm sai lệch thông tin di truyền.
Câu 24. Điểm khác biệt về thành phần đường trong đơn phân của DNA và RNA là gì?
	A. DNA chứa đường Glucose, RNA chứa đường Fructose.
	B. DNA chứa đường Deoxyribose (), RNA chứa đường Ribose ().
	C. DNA chứa đường Ribose (), RNA chứa đường Deoxyribose ().
	D. DNA chứa đường Maltose, RNA chứa đường Sucrose.
Câu 25. Loại RNA nào đóng vai trò làm khuôn cho quá trình dịch mã tổng hợp protein?
	A. tRNA.		B. mRNA.		C. rRNA.		D. snRNA.
Câu 26. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về liên kết theo nguyên tắc bổ sung giữa hai mạch của DNA?
	A. Adenine (A) liên kết với Thymine (T) bằng 3 liên kết hydrogen.
	B. Guanine (G) liên kết với Cytosine (C) bằng 2 liên kết hydrogen.
	C. Adenine (A) liên kết với Thymine (T) bằng 2 liên kết hydrogen.
	D. Guanine (G) liên kết với Uracil (U) bằng 3 liên kết hydrogen.
Câu 27. Cellulose khó bị phân giải hơn tinh bột là do nguyên nhân nào sau đây? 
	A. Cellulose chứa các đơn phân là galactose thay vì glucose. 
	B. Cellulose có cấu trúc mạch thẳng, các phân tử liên kết song song tạo thành bó sợi rất bền chắc. 
	C. Cellulose không chứa nguyên tố Carbon trong bộ khung. 
	D. Cellulose chứa liên kết ionic rất bền vững.
Câu 28. Việc ăn quá nhiều thực phẩm chứa mỡ động vật (acid béo no) và cholesterol trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh nào? 
	A. Đái tháo đường di truyền. 				B. Bướu cổ do thiếu iodine. 
	C. Xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch. 		D. Còi xương và xốp xương.
Câu 29. Giải thích tại sao khi lau sàn nhà bằng khăn ẩm, nước nhanh khô hơn khi lau bằng khăn khô? 
	A. Vì các phân tử nước trên mặt sàn liên kết với không khí tạo thành khí gas. 
	B. Vì nước có nhiệt bay hơi cao, khi phân tán thành lớp mỏng nó dễ dàng hấp thụ nhiệt môi trường và bay hơi mang theo nhiệt. 
	C. Vì sàn nhà tự hấp thụ phân tử nước ẩm vào bên trong gạch.
	D. Vì liên kết cộng hoá trị trong phân tử nước tự đứt gãy ở nhiệt độ phòng. 
Câu 30. Người ta giải thích hiện tượng thiếu iodine gây ra bệnh bướu cổ ở người như thế nào? 
	A. Iodine là nguyên tố đa lượng tạo nên khung cơ bắp của tuyến giáp. 
	B. Iodine là thành phần của hormone tuyến giáp; khi thiếu iodine, tuyến giáp phải phì đại để tăng cường hoạt động cố gắng sản xuất hormone. 
	C. Iodine giúp phân giải lượng dư thừa glucose trong tuyến giáp. 
	D. Iodine tham gia cấu tạo liên kết hydrogen giữa các tế bào cổ. 
Câu 31. Tại sao khi bị sốt cao kéo dài quá , cơ thể người lại rơi vào tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu không giảm thân nhiệt kịp thời? 
	A. Do nhiệt độ cao làm đứt gãy toàn bộ các liên kết cộng hoá trị trong phân tử nước. 
	B. Do nhiệt độ cao làm biến tính các protein quan trọng (enzyme, thụ thể...) khiến các phản ứng sinh học bị ngưng trệ.
	C. Do glycogen bị phân giải quá nhanh làm kiệt quệ năng lượng cơ thể. 
	D. Do phospholipid bị tan chảy hoàn toàn biến màng tế bào thành nước. 
Câu 32. Trong khẩu phần ăn hằng ngày của con người, mặc dù ruột người không tiêu hoá được cellulose nhưng bác sĩ vẫn khuyên nên ăn nhiều rau xanh. Lý do khoa học của lời khuyên này là gì? 
	A. Cellulose cung cấp nguồn năng lượng chính cho hoạt động não bộ. 
	B. Cellulose giúp kích thích niêm mạc ruột tiết dịch nhầy, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng và tránh táo bón. 
	C. Cellulose sẽ tự biến đổi thành glucose trong dạ dày nhờ acid HCl. 
	D. Cellulose hòa tan hoàn toàn chất béo dư thừa để thải ra ngoài. 
Câu 33. Tại sao loài lạc đà có thể đi lại nhiều ngày trong sa mạc nắng nóng mà không cần uống nước? 
	A. Lạc đà có khả năng tự tổng hợp nước từ không khí khô sa mạc. 
	B. Lạc đà dự trữ một lượng nước rất lớn trong các túi nước ở dạ dày.
	C. Lạc đà chuyển hoá mỡ trong các bướu; khi oxy hoá mỡ sẽ tạo ra năng lượng và một lượng nước chuyển hoá cho cơ thể. 
	D. Lạc đà không có hiện tượng thoát hơi nước hay đổ mồ hôi.
Câu 34. Khi đun nóng trứng gà (hoặc tráng trứng), lòng trắng trứng từ dạng lỏng trong suốt chuyển sang dạng đặc đục. Hiện tượng này giải thích dựa trên cơ sở khoa học nào? 
	A. Sự ngưng tụ của các hạt đường trong lòng trắng trứng. 
	B. Sự đông tụ protein do nhiệt độ cao làm phá hủy cấu trúc không gian bậc 2, 3, 4 làm chúng duỗi ra và liên kết lại với nhau.
	C. Lipid trong lòng trắng trứng bị đông đặc lại dưới tác dụng của nhiệt. 
	D. Sự liên kết các nucleotide lại thành đoạn DNA dài.
Câu 35. Một phân tử DNA xoắn đôi có  nucleotide và  nucleotide. Tổng số liên kết hydrogen trong phân tử DNA này là bao nhiêu?
	A. .		B. .		C. .			D. .
Câu 36. Tỉ lệ  ở DNA của loài vi khuẩn sống ở suối nước nóng thường cao hơn hay thấp hơn so với vi khuẩn sống ở môi trường bình thường?
	A. Thấp hơn, vì cặp G–C có 3 liên kết hydrogen bền vững hơn cặp A–T (2 liên kết H), giúp DNA chịu nhiệt tốt hơn.
	B. Cao hơn, vì cặp A–T dễ dàng co xoắn giúp bảo vệ cấu trúc DNA ở nhiệt độ cao.
	C. Bằng nhau, vì loài nào cũng có cấu trúc DNA giống hệt nhau.
	D. Thấp hơn, vì vùng nước nóng làm giảm khả năng hình thành liên kết phosphodiester.
Câu 37. Tại sao phân tử mỡ tạo ra nhiều năng lượng hơn phân tử tinh bột khi bị oxy hoá hoàn toàn cùng một khối lượng? 
	A. Mỡ có chứa nhiều liên kết  kị nước và tỉ lệ oxygen thấp hơn rất nhiều so với tinh bột. 
	B. Mỡ có thể tan hoàn toàn trong nước giúp enzyme phân giải nhanh hơn. 
	C. Tinh bột chứa liên kết glycosidic giải phóng nhiệt lượng âm. 
	D. Mỡ được cấu tạo từ các đơn phân amino acid có năng lượng cao. 
Câu 38. Một chuỗi polypeptide hoàn chỉnh gồm  amino acid. Số liên kết peptide có trong chuỗi polypeptide này là bao nhiêu?
	A. .		B. .			C. .			D. .
Câu 39. DNA thu thập tại hiện trường vụ án được dùng làm bằng chứng pháp y để xác định thủ phạm. Cơ sở khoa học của ứng dụng này dựa vào đặc tính nào của phân tử DNA? 
	A. Khả năng hòa tan hoàn toàn trong dung môi hữu cơ. 
	B. Trình tự các nucleotide trên DNA mang tính đặc trưng cho từng cá thể.
	C. DNA có khả năng tự biến đổi liên tục theo môi trường sống.
	D. DNA của tất cả mọi người đều có chiều dài và khối lượng giống hệt nhau.
Câu 40. Mùa đông ở các nước xứ lạnh, khi nhiệt độ xuống dưới , nước trong các tế bào cây bị đóng băng có thể làm cây bị chết. Tại sao? 
	A. Khi đóng băng, thể tích nước tăng lên do các liên kết hydrogen cố định khoảng cách giữa các phân tử nước, làm vỡ màng và thành tế bào. 
	B. Nước đóng băng làm dừng hoàn toàn việc cung cấp glucose từ rễ. 
	C. Băng giá tác động làm tan rã toàn bộ phân tử DNA trong nhân.
	D. Các nguyên tố vi lượng bị đông cứng không thể tham gia vào enzyme. 
PHẦN II. Câu hỏi đúng/ sai. Trong mỗi ý (a) (b) (c) (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Năm 1839, hai nhà khoa học người Đức là Matthias Schleiden và Theodor Schwann qua nhiều năm quan sát tế bào động vật và thực vật dưới kính hiển vi đã đưa ra khẳng định quan trọng về cấu trúc của sinh vật sống. Khẳng định này là nền tảng cho Học thuyết tế bào hiện đại. 
a) Học thuyết tế bào cho rằng tất cả mọi sinh vật đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào. 
b) Tế bào chỉ được sinh ra từ sự phân chia của các tế bào đã có trước. 
c) Tế bào không phải là đơn vị chức năng nhỏ nhất của cơ thể sinh vật. 
d) Mọi hoạt động sống đều diễn ra bên trong các tế bào. 
Câu 2. Kết quả phân tích định lượng thành phần hóa học trong cơ thể người thu được dữ liệu về hàm lượng của các nguyên tố như Carbon (18%), Oxygen (65%), Hydrogen (10%), Nitrogen (3%), Calcium (1.5%), Iodine (0,0000002%) ... Dựa vào hàm lượng nhu cầu, các nguyên tố này được chia thành nguyên tố đa lượng và vi lượng. 
a) Bốn nguyên tố C, H, O, N chiếm khoảng 96% khối lượng vật chất sống trong cơ thể. 
b) Nguyên tố đa lượng là các nguyên tố mà cơ thể cần với lượng rất nhỏ. 
c) Nguyên tố vi lượng đóng vai trò chính cấu tạo nên bộ khung của các đại phân tử hữu cơ. 
d) Cơ thể người cần khoảng 25 loại nguyên tố hóa học thiết yếu. 
Câu 3. Để tìm hiểu thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm, một nhóm học sinh tra cứu thông tin về nhóm đường bột (Carbohydrate). Họ nhận thấy carbohydrate bao gồm đường đơn, đường đôi và đường đa với nhiều đặc tính và vai trò khác nhau. 
a) Glucose, fructose và galactose là các ví dụ điển hình của nhóm đường đơn 6 carbon. 
b) Sucrose là loại đường đôi được cấu tạo từ hai phân tử glucose liên kết với nhau. 
c) Cellulose và tinh bột đều là các polymer được cấu tạo từ các đơn phân đường đơn. 
d) Glycogen là dạng đường đa dùng để dự trữ năng lượng dài hạn ở cơ thể thực vật. 
Câu 4. Thành phần chất béo trong thức ăn hằng ngày cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Khi nghiên cứu về lipid, các nhà sinh học ghi nhận chúng là nhóm chất không tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ. 
a) Tất cả các loại lipid đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. 
b) Mỡ và dầu được cấu tạo từ 1 phân tử glycerol liên kết với 3 phân tử acid béo. 
c) Phospholipid là phân tử lưỡng cực có vai trò quan trọng trong việc cấu tạo nên màng tế bào. 
d) Steroid là loại lipid cấu tạo gồm các chuỗi acid béo thẳng dài. 
Câu 5. Hình ảnh thực tế ghi lại cảnh một chú nhện nước có thể nhẹ nhàng chạy trên mặt nước mà không bị chìm. Các nhà khoa học giải thích rằng hiện tượng này xuất phát từ cấu trúc phân cực đặc biệt của nước. 
a) Tính phân cực của nước do nguyên tử oxygen có khả năng hút electron mạnh hơn nguyên tử hydrogen. 
b) Giữa các phân tử nước hình thành nên các liên kết cộng hóa trị bền vững tạo ra sức căng bề mặt. 
c) Nước có nhiệt dung đặc trưng cao giúp điều hòa nhiệt độ cho cơ thể sinh vật và môi trường sống. 
d) Nước đóng vai trò là dung môi hòa tan tốt các chất kị nước như dầu, mỡ. 
Câu 6. Khi làm thí nghiệm trong phòng sinh học, học sinh tiến hành nhỏ dung dịch acid mạnh hoặc đun nóng dung dịch lòng trắng trứng (chứa protein albumin). Kết quả cho thấy lòng trắng trứng bị đông tụ và đổi màu từ trong suốt sang trắng đục.
a) Hiện tượng đông tụ xảy ra do cấu trúc không gian bậc 2, 3, 4 của protein bị phá hủy.
b) Khi bị biến tính, các liên kết peptide giữa các amino acid bị đứt gãy hoàn toàn thành các đường đơn. 
c) Protein bị biến tính sẽ không còn giữ được chức năng sinh học ban đầu.
d) Nhiệt độ cao làm thay đổi trình tự sắp xếp các amino acid trên chuỗi polypeptide (cấu trúc bậc 1).
Câu 7. Phân tích vật chất di truyền của một chủng virus vừa phát hiện, các nhà khoa học nhận thấy nó chứa phân tử nucleic acid đơn chuỗi. Việc so sánh cấu trúc giữa DNA và RNA giúp phân loại chính xác bản chất vật chất di truyền của chủng virus này. 
a) Đơn phân của DNA chứa đường Deoxyribose, trong khi đơn phân của RNA chứa đường Ribose.
b) DNA chứa các base nitơ A, T, G, C; còn RNA chứa các nitrogenous base A, U, G, C.
c) Trong cấu trúc xoắn đôi của DNA, các base nitơ trên hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với U, G liên kết với C.
d) Phân tử mRNA đóng vai trò làm khuôn cho quá trình dịch mã tổng hợp protein.
Câu 8. Trong y học, khi bệnh nhân bị mất nước nghiêm trọng do tiêu chảy, bác sĩ thường cho uống dung dịch Oresol (chứa nước và các muối khoáng như , ). Ngoài ra, ở vùng núi cao thiếu iodine trong muối ăn, tỉ lệ người dân mắc bệnh bướu cổ cao hơn bình thường. 
a) Bướu cổ xuất hiện do tuyến giáp bị phì đại nhằm tăng cường hoạt động để bù đắp sự thiếu hụt iodine (nguyên tố vi lượng). 
b) Nước trong cơ thể chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là cung cấp năng lượng cho tế bào. 
c) Bổ sung các ion khoáng trong Oresol giúp duy trì áp suất thẩm thấu và cân bằng môi trường trong tế bào.
d) Mất nước quá nhiều sẽ làm đình trệ các phản ứng sinh hóa do nước là môi trường và nguyên liệu phản ứng trong tế bào. 
Câu 9. Một chế độ ăn uống thiếu cân đối chứa quá nhiều chất béo no động vật và đường ngọt có thể dẫn đến nguy cơ béo phì, xơ vữa động mạch và tiểu đường. Ngược lại, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyên nên ăn bổ sung nhiều rau xanh. 
a) Dầu thực vật chứa nhiều acid béo không no tốt cho sức khỏe tim mạch hơn mỡ động vật chứa acid béo no. 
b) Con người ăn rau xanh để lấy cellulose làm nguồn năng lượng trực tiếp chính nuôi cơ thể. 
c) Cellulose trong rau xanh có tác dụng kích thích niêm mạc ruột tiết dịch nhầy, hỗ trợ tiêu hóa và cuốn trôi chất cặn bã. 
d) Ăn dư thừa đường ngọt làm tế bào tăng cường tổng hợp glycogen tích trữ ở gan và mỡ dự trữ dưới da. 
Câu 10. Một phân đoạn phân tử DNA xoắn đôi của vi khuẩn có tổng số  nucleotide, trong đó số nucleotide loại Adenine () chiếm  tổng số nucleotide của phân đoạn.
a) Tỉ lệ phần trăm nucleotide loại Guanine () trong phân đoạn DNA này là .
b) Số nucleotide loại Cytosine () của phân đoạn DNA là  nucleotide.
c) Tổng số liên kết hydrogen hình thành giữa hai mạch của phân đoạn DNA này là  liên kết.
d) Nếu phân đoạn DNA này bị đun nóng nhẹ làm đứt các liên kết hydrogen, hai mạch polynucleotide sẽ tách rời nhau.
Phần III. Trả lời ngắn
Câu 1: Xác định 4 nguyên tố chính
Cho danh sách các nguyên tố hoá học sau:
(1) Carbon; 		(2) Magnesium; 		(3) Hydrogen; 
(4) Zinc; 		(5) Oxygen; 			(6) Nitrogen; 			(7) Iron.
Hãy ghép các số thứ tự đại diện cho 4 nguyên tố chính chiếm khoảng 96% khối lượng cơ thể người theo thứ tự tăng dần từ nhỏ đến lớn.
Câu 2: Cho các loại phân tử/hợp chất sinh học sau:
(1) Cấu trúc không gian bậc 1 của protein.		(2) Phân tử DNA mạch đôi.		(3) Tinh bột.	
(4) Giữa các phân tử nước với nhau.			(5) Các base giữa 2 mạch của DNA.
Trong các trường hợp/cấu trúc trên, có bao nhiêu trường hợp xuất hiện liên kết hydrogen?
Câu 3: Nhóm Carbohydrate
Xét các chất hữu cơ sau:
(1) Triglyceride; 		(2) Cellulose; 		(3) Phospholipid; 		(4) Glycogen; 		
(5) Cholesterol; 		(6) Ovalbumin;	(7) Chitin; 			(8) DNA.
Hãy viết lại các số thứ tự tương ứng với các chất thuộc nhóm Carbohydrate theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Câu 4: Xét các phát biểu sau về các phân tử sinh học:
(1) Glucose, fructose và galactose là các đường đơn (monosaccharide).
(2) Phospholipid là thành phần chính cấu tạo nên màng sinh chất của tế bào.
(3) Tất cả các loại lipid đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
(4) Steroid là một loại lipid không chứa acid béo.
Có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG trong các phát biểu trên?
Câu 5: Cho các phát biểu về đặc tính và vai trò của nước đối với tế bào:
(1) Nước có tính phân cực do nguyên tử oxygen mang điện tích âm nhẹ, nguyên tử hydrogen mang điện tích dương nhẹ.
(2) Nhờ có nhiệt dung đặc trưng cao, nước giúp tế bào và cơ thể biến đổi nhiệt độ đột ngột theo môi trường.
(3) Nước là dung môi hòa tan nhiều chất tan không phân cực và các loại lipid.
(4) Sự liên kết giữa các phân tử nước tạo nên sức căng bề mặt của nước.
Hãy sắp xếp số thứ tự các phát biểu SAI theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.
Câu 6: Một đoạn của phân tử DNA chứa tổng cộng 1200 nucleotide, trong đó số nucleotide loại Adenine (A) chiếm 30% tổng số nucleotide. Hãy xác định số nucleotide loại Cytosine (C) của đoạn DNA này.
Câu 7: Xét phân tử hemoglobin (huyết cầu tố) trong máu người:
(1) Mang cấu trúc không gian bậc 4 gồm 4 chuỗi polypeptide kết hợp với nhau.
(2) Khi bị đun nóng ở nhiệt độ quá cao, cấu trúc ba chiều của chuỗi polypeptide bị phá hủy dẫn đến hiện tượng biến tính.
(3) Nếu trình tự amino acid trong chuỗi polypeptide bị thay đổi, chức năng vận chuyển oxygen của hemoglobin không bao giờ bị ảnh hưởng.
(4) Thành phần vi chất bắt buộc để tổng hợp nhóm heme trong hemoglobin là Calcium (Ca).
Có bao nhiêu phát biểu SAI trong các phát biểu trên?
Câu 8: Một chuỗi polypeptide hoàn chỉnh ở dạng mạch thẳng chứa đúng 150 liên kết peptide. Hỏi chuỗi polypeptide này được cấu tạo từ bao nhiêu amino acid?
Câu 9: Khi phân tích hàm lượng các loại đường trong 100g quả nho chín, người ta thu được khoảng 18g glucose. Biết rằng 1 mol glucose (C6H12O6) có khối lượng xấp xỉ 180g và chứa 6,02 x 1023 phân tử. Tính số lượng phân tử glucose có trong 100g quả nho chín trên (viết dưới dạng a x 1022 phân tử và chỉ ghi giá trị của a).
Câu 10: Cho các ý dưới đây
(1) Nguyên liệu tham gia phản ứng hóa sinh.		(2) Môi trường diễn ra các phản ứng hóa sinh.
(3) Cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động.	(4) Môi trường khuếch tán và vận chuyển các chất.
(5) Tham gia cấu tạo và bảo vệ các các cấu trúc của tế bào.
Hãy sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn các ý đúng về vai trò của nước đối với tế bào?
Phần IV. Tự luận.
Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học về nhóm chất Carbohydrate, em hãy hoàn thành thông tin còn thiếu vào bảng sau: 
	Loại đường
	Cấu trúc / Đơn phân cấu tạo
	Vai trò sinh học chính

	Monosaccharide (Đường đơn)
	……………….

	……………….



	Disaccharide (Đường đôi)
	……………….

	……………….


	Cellulose (Đường đa)
	……………….


	……………….


	Glycogen (Đường đa)
	……………….

	……………….




Câu 2. Quan sát sơ đồ mô phỏng cấu tạo phân tử nước dưới đây và trả lời các câu hỏi:
[image: ]
1. Hãy xác định tên nguyên tố hóa học tương ứng với các vị trí (1) và (2) trong sơ đồ trên. 
2. Sự phân bố điện tích không đều giữa vị trí (1) và (2) đã tạo nên tính chất hóa học đặc trưng nào cho phân tử nước? 
3. Nhờ tính chất đặc trưng đó, các phân tử nước có thể dễ dàng liên kết với nhau bằng loại liên kết yếu nào? 
[image: ]Câu 3: Trong hệ gene người có các trình tự nucleotide ngắn, được lặp lại nhiều lần. Các trình tự này là đặc trưng cho từng cá thể (trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng), giống như dấu vân tay của mỗi người nên được gọi là dấu vân tay DNA. Bằng các biện pháp đặc biệt, người ta đã tách chiết các trình tự ngắn lặp ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ gene của một người rồi nhân bản thành hàng triệu bản sao. DNA sau đó được tách các trình tự có kích thước khác nhau, có thể nhìn thấy được như các băng trên bản điện di. Dấu vân tay DNA rất hữu ích trong việc nhận dạng cá thể, giúp ích trong công tác điều tra tội phạm, xác định nhân thân và quan hệ họ hàng. Bảng điện di dấu vân tay DNA ở hình bên là của bốn người: (2) là hình ảnh điện di DNA của cô gái,  (1)là hình ảnh điện di DNA của mẹ cô gái. Dựa vào hai hình ảnh (3) và (4), em hãy cho biết ai là cha của cô gái này. Giải thích.

Câu 4. Một đoạn phân tử DNA xoắn đôi của sinh vật nhân thực có tổng số  nucleotide, trong đó số nucleotide loại Adenine () chiếm  tổng số nucleotide.
a) Tính số lượng từng loại nucleotide () của đoạn DNA trên.
b) Tính tổng số liên kết hydrogen () giữa 2 mạch của đoạn DNA này.
Câu 5. Lập bảng phân biệt hai loại lipid phổ biến là Dầu và Mỡ dựa trên các tiêu chí: Cấu tạo chuỗi acid béo, Trạng thái ở nhiệt độ phòng, Nguồn gốc xuất hiện chủ yếu. 
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PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, việc đổ mồ hôi có ý nghĩa giúp
A. giải phóng nhiệt, làm giảm nhiệt độ cho cơ thể.	B. giảm trọng lượng của cơ thể.
C. giải phóng nước lượng nước thừa cho cơ thể.	D. giải phóng năng lượng ATP cho cơ thể.
Câu 2. Khi ăn quá chứa nhiều đạm, chúng ta có nguy cơ cao mắc phải bệnh
A. Gout	B. xơ vữa động mạch.   C. Béo phì	D. tiểu đường.
Câu 3. Thịt gà, thịt lợn, thịt bò, thịt cá đều cấu tạo từ protein nhưng khác nhau về rất nhiều đặc tính là do
A. các sinh vật sử dụng nguồn thức ăn khác nhau.
B. protein của chúng khác nhau về số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các amino acid.
C. protein của chúng được cấu tạo từ các amino acid khác nhau.
D. chúng thực hiện những chức năng khác nhau
Câu 4. Có mấy hiện tượng sau đây thể hiện sự biến tính của protein?
(1) Lòng trắng trứng đông lại sau khi luộc	(2) Thịt cua vón cục và nổi trong nồi bún rêu
(3) Sợi tóc duỗi thẳng khi được ép mỏng	(4) Sữa tươi để lâu ngày bị vón cục
A. 1.	        B. 2	       C. 3	D. 4
Câu 5: Phân tử sinh học nào dưới đây thuộc nhóm carbohydrate?
A. Polypeptide.	B. Glycogen.		C. Steroid.		    D. Cholesterol.
Câu 6: Carbohydrate có vai trò
A. tham gia vào cơ chế xúc tác phản ứng.			
B. lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền.
C. dự trữ năng lượng, giúp cho sự hấp thu một số vitamin.
D. dự trữ, cung cấp năng lượng và tham gia cấu tạo tế bào.
Câu 7: Loại thực phẩm nào sau đây có chứa nhiều sucrose?
A. Cà chua, bông cải xanh.		B. Thịt, cá, trứng.      C. Sữa, sữa chua.          D. Mía, củ cải đường.
Câu 8: Cơ thể người không tiêu hóa được loại carbohydrate nào dưới đây?
A. Lactose    	B. Maltose  		C. Cenlulose    		D. Sucrose
Câu 9: Phospholipid có chức năng chủ yếu là
A. cấu tạo nên diệp lục ở lá cây.		B. cấu tạo nên màng sinh chất.
C. cấu tạo nên nhân tế bào.		D. cấu tạo nên bộ xương ngoài của nhiều loài côn trùng.
Câu 10: Triglyceride có chứa thành phần nào sau đây?
A. Glycerol và acid béo	B. Các nguyên tố C, H, O, N          C. Nhóm phosphate         D. Amino acid
Câu 11: Cho các nhận định sau:
(1) Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào	(2) Tham gia cấu trúc màng sinh chất của tế bào
(3) Tham gia cấu trúc thành tế bào thực vật
Số nhận định đúng về vai trò của lipid trong tế bào và cơ thể là
A. 2  		B. 3   			C. 0   			D. 1
Câu 12: Protein là kháng thể có chức năng nào sau đây ? 
A. Điều hòa các quá trình sinh lí			B. Xúc tác cho các phản ứng    
C. Bảo vệ cơ thể      				D. Xây dựng cấu trúc tế bào
PHẦN II (2,0 điểm) Câu hỏi đúng/ sai. Trong mỗi ý (a) (b) (c) (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Nucleic acid hay còn gọi là acid nhân vì ban đầu được phát hiện chủ yếu ở trong nhân tế bào. Mỗi nhận định sau về nucleic acid là đúng hay sai?
a) Có 2 loại nucleic acid là DNA và RNA
b) Giữ nhiệm vụ vận chuyển amino acid đến ribosome là vai trò của tRNA.
c) Phân tử mRNA có cấu trúc mạch kép.  
d) Đơn phân cấu tạo nên RNA gồm 4 loại là A,U,G,C và DNA gồm A,T,G,C 
Câu 2. Ở người, nếu thiếu lodine tuyến giáp sẽ phát triển bất thường và dẫn đến bị bệnh bướu cổ. Để tuyến giáp hoạt động bình thường, mỗi ngày một người cần hấp thu từ thức ăn 0,15mg lodine. Các nhận định sau đúng hay sai? 
a) Iodine thuộc nhóm nguyên tố vi lượng
b) Iodine là thành phần không thể thiếu của hoocmon sinh trưởng ở người
c) Con người có thể hấp thụ Iodine qua nhiều loại thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa. 
d) Iodine thuộc nhóm 25 nguyên tố hóa học thiết yếu ở người. 
PHẦN III (2,0 điểm) Trả lời ngắn
Câu 1. Trong 92 nguyên tố hóa học có trong tự nhiên, có khoảng bao nhiêu nguyên tố tham gia cấu tạo nên sự sống?
Câu 2. Cho các nguyên tố: Fe, C, H, N, P, Cl, O, K, S, Mg và Cu. Có bao nhiêu nguyên tố chiếm phần lớn trong cơ thể sống (khoảng 96%)?
Câu 3: Cho các loại phân tử/hợp chất sinh học sau:
(1) Cấu trúc không gian bậc 1 của protein.		(2) Phân tử DNA mạch đôi.		(3) Tinh bột.	
(4) Giữa các phân tử nước với nhau.			(5) Các base giữa 2 mạch của DNA.
Trong các trường hợp/cấu trúc trên, có bao nhiêu trường hợp không có liên kết hydrogen?
Câu 4. Một phân đoạn phân tử DNA xoắn kép của vi khuẩn có tổng số  nucleotide, trong đó số nucleotide loại Adenine () chiếm  tổng số nucleotide của phân đoạn. Hãy tính số nucleotide loại (G) của phân tử DNA trên
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)
Câu 1. (1đ) Nước có vai trò như thế nào trong tế bào?
Câu 2. (1đ) Kể tên các việc cần làm giúp cơ thể đảm bảo cân bằng nước cả khi cơ thể khỏe mạnh và lúc đau ốm?
Câu 3. (1đ) Khi chế biến salad, việc trộn dầu thực vật vào rau sống có tác dụng gì đối với sự hấp thu chất dinh dưỡng? Giải thích?

             HẾT
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